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SECTION I: LISTENING. (5 POINTS)
 
Part 1. Mỗi ý đúng được 0,2 điểm x 5 = 1 điểm
1. B          2. A          3. C          4. B          5. A
 
Part 2: Mỗi ý đúng được 0,2 điểm x 5 = 1 điểm
6. H. sea. 7. B. cathedral          8. D. market    9. G. restaurant                                 

10. F. museum
 
Part 3. Mỗi ý đúng được 0,2 điểm x 5 = 1 điểm

11-
B

12-C 13-
C

14-B 15-A

 
Part 4. Mỗi ý đúng được 0,2 điểm x 5 = 1 điểm
16- T        17- F        18- T        19- F        20- F
 
Part 5. Mỗi ý đúng được 0,2 điểm x 5 = 1 điểm
                                                         CINEMA
Name of the cinema: North London Art Cinema
Next week’s film: ______________midnight______________(21) Meeting.
From: _Monday to _________________Thursday____________ (22)
Times: _6.45 and __________________9.15pm______________(23)
Student ticket costs: _£________2.80________________ (24)
Nearest car park: ____________HAUXTON___________ (25) street
 
SECTION II: VOCABULARY AND GRAMMAR. (4,0 pts)
Part 1: Choose the best answer by circling its corresponding letter A, B, C or D.  (2,5
pts)

Mỗi ý  đúng được 0,1 điểm x 25 = 2,5 điểm
26.
A

27. D 28.
A

29. D 30. C 31.
D

32-B 33-C 34-B

35-D 36-A 37-D 38-C 39-D 40-D 41- C 42-D 43-A

44-B 45-D 46-A 47-C 48-C 49-A 50-A

 
 

Part 2: Give the correct forms of words in the brackets  (1 point)
Mỗi ý  đúng được 0,1 điểm x 10 = 1 điểm

51.  entertainment 52.  inventions 53.  tired  54.  interested

55. activities 56. friendly 57.
solution

58. carefully



59 – hopeful 60– childhood

 
Part 3. Circle the letter A,B,C or D before the mistake in each sentence. (0,5 point)        

Mỗi ý  đúng được 0,1 điểm x 5 = 0,5 điểm
61. A     62. B          63. C        64. D        65. A
 
SECTION III: READING. (6,0 pts)
 
I. Which notice (A – H) says this (66 – 70)? For question 66 – 70, mark the correct
letter on the answer sheet. (1pt)

Mỗi ý  đúng được 0,2 điểm x 5 = 1,0 điểm
66- F    67 - A    68 - G  69- C   70- B
 
Part 2.  Read the following passage then choose the best word to fill in each gap by
circling its corresponding letter A, B, C, or D. (2 points)

Mỗi ý  đúng được 0,2 điểm x 10 = 2,0 điểm
 

71.
C

72.D 73.
B

74. D 75.A 76.C 77.
B

78.A 79.
B

80.A

 
Part 3:  Decide if  the statements below are True (T),  False (F) or Not Given (NG)
according to the information in the passage. (2 points)

Mỗi ý  đúng được 0,2 điểm x 10 = 2,0 điểm
81. T                  82. F        83. NG               84. NG           85. T
86. NG               87. F          88. F               89. T                    90. NG
 
Part 4: Read the following passage and answer the following questions.

Mỗi ý  đúng được 0,2 điểm x 5 = 1,0 điểm
91.
C

92. B 93.
C

94. C 95. D

 
SECTION 5: WRITING
Part1. Rewrite each of the following sentences in such a way that it means the same as
the first one. (2.0 points)

Mỗi ý  đúng được 0,2 điểm x 10 = 2,0 điểm
96.It’s very important to keep the environment clean.
97.Tam used to type fast.
98.We have lived here for 15 years.
99. Nam is strong enough to do heavy work.
100. We were surprised at his answer.
101. American students have more vacations than Vietnamese students.
102. This is the fifth time that he has read this book.
103. Mai is the most talented student in my class.
104.  Although we feft/ were cold, we kept walking.
105. This church was built in 1973.
Part 2: Write a passage about 120 words to talk about what you should do to keep fit
and stay healthy. 3 điểm
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1. Organization: 0,5 point.
2. Reason for writing: 0,5 points.
3. Detailed information: 1 point.
4. Range of vocabulary use: 0,5 point.

      5. Accuracy (Grammar, spelling, punctuation): 0,5 point
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